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Khoa: Ngoại ngữ
Bộ môn: Thực Hành Tiếng
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1219/QĐ-ĐHNT ngày 16 tháng 11 năm 2021 
của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang)
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:						
· Tiếng Việt: 	NGHE -NÓI TIẾNG TRUNG 2
· Tiếng Anh:	CHINESE LISTENNING- SPEAKING 2
· Mã học phần:						
Số tín chỉ:			2 (2-0) 
Đào tạo trình độ: 		Đại học					
Học phần tiên quyết:	            Nghe – Nói Tiếng Trung 1		
2. Mô tả học phần: 	
Học phần cung cấp cho người học các phương pháp nghe và nói về các chủ đề như: mối quan hệ trong gia đình, chất lượng cuộc sống, giá trị của công nghệ trong cuộc sống. Người học được rèn luyện kỹ năng nghe. Trình bày các quan điểm, ý kiến liên quan đến chủ đề học một cách lưu loát, nhạy bén. Ngoài ra sinh viên được rèn luyện các kỹ năng tự trình bày, thảo luận theo cặp, nhóm. Sinh viên sau khi hoàn thành học phần này có thể nghe hiểu các chủ đề liên quan nội dung đã học, giao tiếp lưu loát các chủ đề trên, người học có thể đạt cấp độ HSK4 theo chuẩn quốc tế Trung Quốc và trình độ tương đương chuẩn B2 Khung Tham Chiếu Châu Âu(CEFR).
3. Mục tiêu:	
- Giúp người học có đủ kiến thức ngôn ngữ (từ vựng, ngữ pháp, cú pháp, ngữ âm...), kiến thức về văn hóa xã hội, mối quan hệ trong gia đình và cách ứng xử, bàn luận về vấn đề liên quan đến công nghệ thông tin trong cuộc sống, có đầy đủ các kỹ năng cần thiết để có thể trình bày các chủ đề liên quan đến học phần.
- Vận dụng được các kỹ năng nghe và ứng dụng vào thực tế, vận dụng được các kiến thức của bài nghe vào bài nói, đồng thời biết mở rộng, phân tích thành các bài nói phong phú, đa dạng theo yêu cầu của chủ đề.
- Giúp người học có đủ năng lực ngôn ngữ tương đương với trình độ tương đương HSK4 (Chứng chỉ quốc tế Tiếng Trung) hoặc B1 (Khung Tham Chiếu Ngôn Ngữ chung của Châu Âu – CEFR)
4. Chuẩn đầu ra (CLOs): Sau khi học xong học phần, người học có thể: 
a) Nghe hiểu và liệt kê được các thông tin liên quan đến chủ đề, vận dụng vào bài nói.
b) Vận dụng được các kiến thức ngôn ngữ ( từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm) vào các tình huống liên quan đến các chủ đề của học phần vào thực tế cuộc sống.
c) Sử dụng lưu loát các điểm ngôn ngữ, điểm ngữ pháp quan trọng của chủ đề, từ đó vận dung linh hoạt vào cuộc sống thực tế.
d) Vận dụng một số phương pháp và kỹ năng làm bài để  làm các dạng bài tập (phán đoán đúng sai, xây dựng câu, chọn đáp án ABCD...) để làm các dạng bài kiểm tra quốc tế tiền HSK 4 hoặc tương đương.
e) Phân tích được lỗi sai ngữ pháp trong câu, đoạn của các dạng bài tập liên quan đến chủ đề.


5. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra học phần với Chuẩn đầu ra CTĐT ngành Ngôn ngữ Anh: 
	CĐR HP (CLOs)
	CĐR CTĐT (PLOs)

	
	1
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	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
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	X
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	X
	
	
	
	
	X

	c
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	X

	d
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	X

	e
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	X


6. Nội dung:	
	TT.
	Chủ đề
	Nhằm đạt CLOs
	Số tiết

	
	
	
	LT
	TH

	1
1.1
1.2
1.3
1.4
	Chủ đề 1: Mối quan hệ trong gia đình 
Nghe Bố mẹ và con cái
Nghe: Mối quan hệ vợ chồng
Nói: Mối quan hệ vợ chồng
Nói: Hậu ly hôn 
	
a, b, c
a, b, c 
a, b, c , d, e
a, b, c , d, e
	14
	0

	2
  2.1
  2.2
	Chủ đề 2: Chất lượng cuộc sống
Nghe: Chất lượng cuộc sống gia đình
Nói: Hãy quan tâm đến chất lượng cuộc sống
	
a, b, c 
a, b, c , d, e
	8
	0

	3
3.1
3.2
	Chủ đề 3: Giá trị của công nghệ trong cuộc sống
Nghe:  Internet  và máy tính
Nói:   Internet đã đem đến những gì cho cuộc sống? 
	
a, b, c
a, b, c , d, e
	8
	0


7. Phương pháp dạy học: 
	TT.
	Phương pháp dạy học
	Áp dụng cho chủ đề
	Nhằm đạt CLOs

	1
	Thuyết giảng
	1,2,3,4
	a, b, c, d

	2
	Sắm vai
	1,2,3,4
	a, b, c, d

	3
	Nghiên cứu tình huống
	1,2,3,4
	b, c, d, e


8. Đánh giá kết quả học tập: 
	TT.
	Hoạt động đánh giá
	Nhằm đạt CLOs
	Trọng số (%)

	1
	Đánh giá quá trình
	a, b, c, d, e
	50%

	2
	Thi cuối kỳ
	a, b, c, d, e
	50%


9. Tài liệu dạy học: 
	TT.
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Mã Tiễn Phi
	汉语口语速成中级篇
	2007
	Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh
	Trung tâm Ngoại ngữ - Trường ĐHNT
	x
	

	2
	Mao Duyệt
	汉语听力速成中级篇
	2010
	Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh
	Trung tâm Ngoại ngữ - Trường ĐHNT
	x
	

	3
	Lã Ngọc Lan
	话题汉语
	2007
	Dạy học và nghiên cứu Ngoại ngữ
	Trung tâm Ngoại ngữ - Trường ĐHNT
	
	x


[bookmark: _GoBack]Ngày cập nhật: 12/9/2023
	  CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN	                    TRƯỞNG BỘ MÔN
	
	
           ThS. Phạm Thị Minh Châu 	                      ThS. Ngô Quỳnh Hoa
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

		

						
		
				         TS. Võ Nguyễn Hồng Lam
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